NỘI DUNG ÔN TẬP TUẦN 13 LỚP 1
ĐỀ 1
I. Môn Toán: 
A. Phần trắc nghiệm:
[bookmark: _GoBack]Bài 1: Khoanh vào số lớn nhất trong các số 19 , 16 , 20 ,18  ,10  :
A . 19                      B . 18                     C . 10                    D . 20
Bài 2 :Các số 13 , 10 , 20 ,19, 16 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là :
A . 13  ,   19 ,   10  ,   16  ,   20            B .  10 ,   13 ,    16 ,   19  ,   20
C .  20 ,   19 ,   16  ,   13  ,   10            D .  10 ,   13  , 16   , 20    ,   19
Bài 3: Hình bên có mấy đoạn thẳng?
   
A. 6          B. 7          C. 8



B. Phần tự luận:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
	12 + 4
	15 + 4
	17 + 1
	11 + 5
	10 + 8


..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	6 + 10
	5 + 13
	2 + 16
	1 + 14
	3 + 12


..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Tính
	15 + 3 = .............
	16 + 2 + 1 = .............
	3 + 15 + 1 = ...........

	11 + 3 = ............
	14 + 1 + 2 =..............
	5 + 12 + 0 = ...........

	16 + 2 = ............
	17 + 0 + 1 = .............
	1 + 16 + 2 = ...........



Bài 3: Viết phép tính thích hợp:
Có             :  17 hộp sữa                      
	
	
	
	
	


Đã bán     :    5 hộp sữa
Còn lại      :....... hộp sữa ?
II. Môn Tiếng Việt:     
1. Luyện đọc: 
                          		   Quả thị
                  		 Vàng như mặt trăng
               			 Treo trên vòm lá
                   		 Da nhẵn mịn màng
                   		 Thị ơi ! Thơm quá!
· Trả lời câu hỏi câu hỏi:
Khi nhắc đến quả thị , em nhớ đến nhân vật nào trong truyện cổ tích: ………..
……………………………………………………………………………….
2. Bài tập
a) Điền k/ c?
       		Con …..iến mà leo …ành đa
Leo phải …..ành ….ụt , leo ra leo vào.
     		 Con ….iến mà leo …ành đào
Leo phải ….ành …ụt. leo vào leo ra.
b) Hãy viết 2 câu có tiếng chứa âm k/ c?  Ví dụ: Mẹ nấu canh cá.
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..


ĐỀ 2
I. Môn Toán: 
A. Phần trắc nghiệm:
Bài 1.Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 
1.  Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị? 
A.1 chục và 2 đơn vị	C.1 và 2 
B.2 chục và 1 đơn vị 	D.2 và 1 
b)14 + 5 – 5 = ?
	A.  19                  B.  0                    C. 14                      D. 15
c) Số liền sau của số 14 là số nào?
	A.16                    B.15                    C.14                       D.13
d) Số 15 đọc như thế nào? 
A.  mười lăm                                	B.  mười năm 
C.  mười nhăm                            	D. một năm
Bài 2 : Khoanh vào số bé nhất: 
a) 16, 18, 9, 5, 10                               b) 15, 9, 17, 13, 11
Bài 3 : Khoanh vào số lớn nhất: 
a) 14, 19, 4, 17, 0                               b)8, 16, 10, 17, 19 

B. Phần tự luận:
Bài 4.Viết các số 14, 17, 9, 20, 6, 13 
1. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ....................................................................... 
1. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ....................................................................... BX
A
M
N
D
C

Bài 5. Cho hình vẽ sau: 
1. Hình vẽ bên có mấy điểm, là những điểm nào ?
Trả lời: Hình vẽ bên có...... điểm, đó là: ............
........................................................................................
b*) Hình vẽ trên có mấy đoạn thẳng, đó là những đoạn thẳng nào ? 
1. Trả lời: Hình vẽ trên có .......đoạn thẳng, đó là: AD,......................................................................................................... 


II. Môn Tiếng Việt:

Hãy đọc đoạn văn sau rồi làm phần bài tập dưới đây
Ve và kiến
    Ve và kiến cùng sống trên cây nhưng mỗi người một nết. Kiến chăm chỉ làm việc suốt ngày. Thức ăn kiếm được  ăn không hết, kiến để dành phòng khi mùa đông. Ve thì nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.
    Mùa đông đến, thức ăn khan hiếm, ve đói đành tìm kiến xin ăn. Kiến cho ve ăn rồi hỏi ve làm gì suốt cả mùa hè. Ve đáp:
· Tôi ca hát.
    Kiến bảo: 
      - Ca hát là tốt nhưng cũng cần phải chăm lao động                                                          
                                                                 Bài tập
Bài 1. Tìm tiếng trong bài có vần :
- iêm : …………………………………………………
- uôt : …………………………………………………
Bài 2. Đặt câu có tiếng chứa vần: 
- vần iêm :………………………………………
- vần uôt: ………………………………………..
Bài 1. Điền vào chỗ trống ng hay ngh:
…...ượng ..….ịu, 		….e ……óng, 		củ …….ệ, 		          cá ……ừ, ……iêng ……ả, 		……ó ……..iêng, 		……ập …..ừng, 		bắp …..ô, 
Bài 2. Viết một câu kể về cô giáo của em.
Ví dụ: Cô giáo em đang giảng bài.
……………………………………………………………………………
Bài 3. Viết một câu kể về lớp học của em.
Ví dụ:Lớp em rất sạch sẽ, thoáng mát.
……………………………………………………………………………


